
10 10 20 60
1 B15DCVT003 Hồ Văn An D15CQVT03-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
2 B15DCCN041 Nguyễn Công Anh D15CQCN08-B 10,0 6,0 8,5 8,0 8,1
3 B15DCCN022 Nguyễn Quang Anh D15CQCN11-B 9,0 3,0 8,0 2,5 4,3
4 B15DCVT009 Nguyễn Quốc Anh D15CQVT01-B 8,0 5,0 7,5 2,0 4,0
5 B15DCCN012 Nguyễn Trọng Anh D15CQCN01-B 7,0 2,0 7,5 3,5 4,5
6 B15DCAT012 Nguyễn Tú Anh D15CQAT04-B 9,0 6,0 9,0 6,0 6,9
7 B13CCVT003 Nguyễn Việt Anh C13CQVT01-B 10,0 7,0 7,0 5,0 6,1
8 B15DCCN077 Nguyễn Minh Công D15CQCN11-B 10,0 7,0 7,5 8,0 8,0
9 B15DCAT035 Vũ Văn Cường D15CQAT03-B 8,0 4,0 7,0 4,5 5,3
10 B15DCCN099 Cao Hải Đăng D15CQCN11-B 10,0 5,0 8,0 8,0 7,9
11 B12DCDT012 Phan Thế Đạo D12XLTH 10,0 9,0 8,0 5,5 6,8
12 B15DCVT063 Ngô Văn Đạt D15CQVT07-B 5,0 3,0 7,5 3,0 4,1
13 B15DCDT034 Phan Văn Diệm D15CQDT02-B 9,0 5,0 7,5 6,5 6,8
14 B15DCVT070 Trần Văn Đoàn D15CQVT06-B 9,0 5,0 8,0 6,0 6,6
15 B15DCCN126 Nguyễn Thành Đông D15CQCN05-B 5,0 4,0 7,5 2,4 Vắng
16 B15DCAT045 Phạm Văn Duẩn D15CQAT01-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
17 B15DCCN132 Nguyễn Anh Đức D15CQCN11-B 10,0 7,0 8,0 7,0 7,5
18 B15DCAT049 Vi Ngọc Đức D15CQAT01-B 5,0 8,0 9,0 4,0 5,5
19 B15DCCN143 Bùi Trung Dũng D15CQCN11-B 9,0 7,0 8,0 5,0 6,2
20 B15DCCN148 Nguyễn Văn Dũng D15CQCN05-B 7,0 4,0 7,5 4,0 5,0
21 B13CCCN013 Nguyễn Dương C13HTTT 9,0 3,0 9,0 5,0 6,0
22 B15DCVT106 Phạm Văn Dưỡng D15CQVT02-B 7,0 6,0 8,0 5,5 6,2
23 B15DCAT063 Đặng Việt Hà D15CQAT03-B 8,0 5,0 7,5 5,0 5,8
24 B15DCVT123 Nguyễn Duy Hà D15CQVT03-B 4,0 4,0 7,5 2,3 Vắng
25 B15DCDT064 Nguyễn Sỹ Hải D15CQDT04-B 10,0 4,0 6,5 4,5 5,4
26 B15DCDT060 Nguyễn Văn Hải D15CQDT04-B 10,0 9,0 8,0 9,5 9,2
27 B15DCCN193 Nguyễn Thị Thu Hằng D15CQCN06-B 10,0 8,0 8,0 9,0 8,8
28 B12DCDT026 Trần Thị Thu Hằng D12XLTH 10,0 9,0 8,5 3,5 5,7
29 B15DCVT152 Phạm Văn Hiếu D15CQVT08-B 5,0 4,0 7,5 3,0 4,2
30 B15DCCN224 Lê Thị Hoa D15CQCN04-B 9,0 9,0 8,0 5,5 6,7
31 B15DCAT080 Phạm Minh Hoàng D15CQAT04-B 2,0 0,0 3,0 0,8 Không đủ ĐKDT
32 B15DCDT084 Nguyễn Thái Học D15CQDT04-B 8,0 5,0 8,0 2,5 4,4
33 B15DCCN254 Lê Văn Hùng D15CQCN01-B 10,0 10,0 9,5 6,0 7,5
34 B15DCAT086 Phạm Thái Hùng D15CQAT02-B 8,0 4,0 8,0 4,0 5,2
35 B15DCCN256 Lê Phúc Diên Hưng D15CQCN03-B 9,0 6,0 9,0 6,5 7,2
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36 B15DCCN260 Nguyễn Duy Hưng D15CQCN07-B 8,0 7,0 8,5 7,0 7,4
37 B15DCDT095 Nguyễn Thị Hương D15CQDT03-B 10,0 9,0 8,0 7,5 8,0
38 B13CCCN024 Nguyễn Văn Huy C13HTTT 9,0 3,0 7,0 2,0 3,8
39 B15DCAT105 Trần Đăng Lâm D15CQAT01-B 10,0 8,0 9,5 6,0 7,3
40 B15DCCN302 Trần Đức Lân D15CQCN05-B 8,0 4,0 7,5 3,0 4,5
41 B15DCCN303 Vũ Thị Lệ D15CQCN06-B 9,0 8,0 9,0 6,0 7,1
42 B15DCDT116 Nguyễn Thị Linh D15CQDT04-B 10,0 6,0 7,5 5,0 6,1
43 B15DCVT236 Đặng Viết Long D15CQVT04-B 9,0 5,0 7,5 3,5 5,0
44 B15DCCN328 Trịnh Văn Lực D15CQCN09-B 8,0 6,0 7,5 4,0 5,3
45 B15DCCN338 Phan Văn Mạnh D15CQCN08-B 7,0 6,0 8,0 7,0 7,1
46 B15DCCN379 Đặng Phương Nam D15CQCN05-B 7,0 4,0 8,0 3,5 4,8
47 B15DCCN376 Đặng Quang Nam D15CQCN02-B 9,0 6,0 7,5 6,5 6,9
48 B15DCAT119 Lê Hoài Nam D15CQAT03-B 7,0 7,0 3,0 2,0 3,2
49 B15DCDT134 Nguyễn Tài Nam D15CQDT02-B 10,0 4,0 7,5 4,0 5,3
50 B12DCVT124 Vũ Hoàng Nam D12CQVT03-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
51 B15DCCN388 Chúc Thanh Nghĩa D15CQCN03-B 10,0 9,0 8,0 8,0 8,3
52 B15DCCN387 Kiều Văn Nghĩa D15CQCN02-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
53 B13CCCN032 Lê Văn Nghĩa C13HTTT 9,0 4,0 9,0 2,0 4,3
54 B15DCCN392 Nguyễn Đắc Minh Ngọc D15CQCN07-B 10,0 7,0 7,5 2,5 4,7
55 B15DCCN395 Nguyễn Thái Ngọc D15CQCN10-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
56 B15DCVT297 Trần Thanh Phong D15CQVT01-B 9,0 6,0 7,0 4,0 5,3
57 B15DCVT304 Nguyễn Hữu Phụng D15CQVT08-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
58 B15DCVT313 Nguyễn Đình Quân D15CQVT01-B 10,0 8,0 8,5 5,0 6,5
59 B15DCDT160 Trương Anh Quân D15CQDT04-B 10,0 7,0 8,5 6,0 7,0
60 B15DCVT331 Lê Như Quỳnh D15CQVT03-B 10,0 7,0 8,0 7,0 7,5
61 B15DCVT332 Lê Văn Quỳnh D15CQVT04-B 8,0 4,0 8,0 3,0 4,6
62 B15DCCN451 Nguyễn Thị Như Quỳnh D15CQCN11-B 10,0 10,0 7,0 5,5 6,7
63 B15DCAT141 Nguyễn Hoàng Sơn D15CQAT01-B 7,0 6,0 7,5 5,0 5,8
64 B15DCCN474 Nguyễn Công Sửu D15CQCN01-B 10,0 8,0 8,0 6,0 7,0
65 B15DCVT351 Nguyễn Văn Sỹ D15CQVT07-B 8,0 9,0 7,5 0,0 3,2
66 B15DCCN491 Chu Xuân Thắng D15CQCN07-B 10,0 8,0 8,0 3,0 5,2
67 B15DCDT180 Hoàng Mạnh Thắng D15CQDT04-B 10,0 10,0 8,5 8,5 8,8
68 B15DCCN495 Nguyễn Hữu Thắng D15CQCN11-B 10,0 5,0 8,0 4,0 5,5
69 B15DCVT371 Bùi Kim Thanh D15CQVT03-B 9,0 6,0 7,5 5,5 6,3
70 B12DCVT034 Nguyễn Văn Thanh D12CQVT01-B 5,0 0,0 0,0 0,5 Không đủ ĐKDT
71 B15DCCN502 Nguyễn Văn Thanh D15CQCN07-B 10,0 5,0 8,0 8,0 7,9
72 B15DCCN523 Đỗ Thị Hương Thảo D15CQCN06-B 10,0 6,0 7,5 5,5 6,4
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73 B15DCCN532 Vũ Văn Thiết D15CQCN04-B 9,0 6,0 8,0 8,0 7,9
74 B15DCDT192 Vũ Tân Tiến D15CQDT04-B 5,0 3,0 7,0 2,5 3,7
75 B15DCCN566 Đỗ Văn Trọng D15CQCN05-B 9,0 4,0 7,5 5,0 5,8
76 B15DCDT208 Bùi Văn Tuấn D15CQDT04-B 9,0 9,0 7,5 4,5 6,0
77 B12DCCN520 Đỗ Anh Tuấn D12CNPM6 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
78 B15DCCN602 Hoàng Anh Tuấn D15CQCN08-B 8,0 5,0 7,5 4,5 5,5
79 B15DCDT212 Nguyễn Đăng Tuấn D15CQDT04-B 9,0 4,0 7,5 4,0 5,2
80 B15DCCN612 Nguyễn Minh Tuấn D15CQCN07-B 9,0 4,0 7,0 5,5 6,0
81 B15DCDT216 Trần Thanh Tuấn D15CQDT04-B 10,0 6,0 7,0 4,0 5,4
82 B15DCAT187 Vũ Anh Tuấn D15CQAT03-B 9,0 8,0 9,0 8,5 8,6
83 B15DCVT441 Đỗ Tráng Tùng D15CQVT01-B 9,0 4,0 8,5 6,0 6,6
84 B15DCCN627 Ngô Thanh Tùng D15CQCN11-B 8,0 6,0 9,0 8,5 8,3
85 B15DCCN636 Nguyễn Đình Tuyền D15CQCN09-B 10,0 5,0 7,0 3,0 4,7
86 B15DCCN655 Lê Trung Vũ D15CQCN06-B 9,0 9,0 7,5 7,5 7,8
87 B15DCDT228 Vi Hoàng Vũ D15CQDT04-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT
88 B15DCAT197 Lê Văn Minh Vương D15CQAT01-B 10,0 4,0 7,5 9,0 8,3
89 B15DCCN663 Vũ Tiến Xuân D15CQCN03-B 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đủ ĐKDT

- Số SV theo DS: 89 SV 76 SV
- Số SV thi đạt: 72 SV 2 SV
- Số SV thi không đạt: 17 SV 0 SV
- Số SV thi lại: 0 SV

CÁN BỘ KHỚP PHÁCH TRƯỞNG TRUNG TÂM

Nguyễn Xuân TrườngNguyễn Cảnh Châu Ngô Hồng Quân

SỐ 1 SỐ 2

- Số SV dự thi:
Ghi chú:

- Số SV vắng thi:
- Số SV vắng thi có phép:

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016
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